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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực tự học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực nghiên cứu khoa học
2. Về phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án và biểu điểm.
2. Học sinh
- Bút, giấy nháp…
III. TIẾN HÀNH KIỂM TRA: 


A. MA TRẬN ĐỀ

A. 

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1. Mở đầu (4t)
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	2. Nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (13t)
	
1/2
 
	2
	
	2
	
	
	
	
	1/2
	4
	1,5

	3. Phân tử
(14 t) 
	1/2
	1
	
	2
	
	
	
	
	1/2
	3
	  1,25

	4. Tốc độ (10t)
	
	3
	1/2
	
	
	
	1/2
	
	1
	3
	2,25

	5. Âm thanh (10t)
	
	3
	1
	
	1
	
	
	
	2
	3
	2,25

	6. Ánh sáng
(9t)
	  
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	2
	2,5

	Số câu
	1
	12
	2,5
	4
	1
	
	0,5
	
	5
	16
	21

	Điểm số
	1
	3
	1
	2
	2
	
	1
	
	6
	4
	10

	TS điểm 
	4,0 đ
	3,0 đ
	2,0 đ
	1,0 đ
	10 đ
	10đ


- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc: Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
B. BẢN ĐẶC TẢ
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	SỐ CÂU HỎI
	CÂU HỎI

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	Mở đầu

	Mở đầu
	Nhận biết
 
	Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên
	
	
1
	
	
C1

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	Nhận biết
	– Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	1
	2
	C17a

	C2, C3

	
	Thông hiểu

	Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	
	2
	
	C4, C5

	Phân tử

	1. Phân tử; đơn chất; hợp chất
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
	
	1
	
	C6

	
	Thông hiểu

	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
– Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	
	2
	
	C7, C8

	2.Hoá trị; công thức hoá học
	Nhận biết
	– Tính được hoá trị khi biết công thức hoá học. Cách viết công thức hoá học.
– Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
	1
	
	C17b

	

		
Tốc độ

	1. Tốc độ chuyển động

	Nhận biết
	- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.
- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
	
	1
	
	C9

	
	Thông hiểu
	Tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
	1
	
	C18a

	

	
	Vận dụng cao
	So sánh được tốc độ  qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	1
	
	C18b

	

	2. Đo tốc độ

	Nhận biết
	- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông
	
	1
	
	C10

	3. Đồ thị quãng đường – thời gian
	Nhận biết
	- Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng.
	
	1
	
	C11

	Âm thanh

	1. Mô tả sóng âm

	Nhận biết
	- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).
	
	1
	
	C12

	
	Thông hiểu

	- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...).
- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
	1
	
	C19
	

	2. Độ to và độ cao của âm
	Nhận biết
	- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.
	
	1
	
	C13

	3. Phản xạ âm
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém
	
	1
	
	C14

	
	Vận dụng 
	- Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.
	1
	
	C20
	

	Ánh sáng

	1. Sự truyền ánh sáng
	Nhận biết
	- Nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.
	
	1
	
	C15

	2. Sự phản xạ ánh sáng




	Nhận biết
	- Nêu được các khái niệm: tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ, mặt phẳng tới, ảnh.
- Phát biểu được nội dung định luật phản xạ ánh sáng.
	
	1
	
	C16

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được phản xạ và phản xạ khuếch tán.
	1
	
	C21
	



C. ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Em hãy chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu1. Kĩ năng trong việc tiến hành thí nghiệm là
A. quan sát, đo.
B. quan sát, phân loại , liên hệ.
C. quan sát, đo, dự đoán, phân loại , liên hệ.
D. đo, dự đoán, phân loại , liên hệ.
Câu 2. Hạt nhân nguyên tử gồm mấy loại hạt 
A. 2                                 B. 3                         C. 4                   D.5
Câu 3. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng:
A. số n và số p                 B.số n                    C.số p                D. số khối
Câu 4. Kí hiệu của nguyên tố nhôm là:
A. Cu.                              B.Mg.                    C.Al.                  D. Ca.   
Câu 5. Dãy các nguyên tố chỉ gồm phi kim loại là:
A. Cu, K, Mg.                  B. C, P, O.           C.Fe, Al, H.         D. K, Ba, Si.
Câu 6. Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau là nhờ trong nguyên tử có loại hạt nào dưới đây ?
A. Nơtron.                B. Proton.           C.Electron.                  D. Nucleon.
Câu 7. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 2 lần nguyên tử khối của oxygen. X là nguyên tố nào sau đây ?
A. Ca.                       B. Na.                   C. S.                           D. Fe.


Câu 8. Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học ?
A. Từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
B. Từ 3 nguyên tố hóa học trở lên.
C. Từ 4 nguyên tố hóa học trở lên.
D. Chỉ từ 1 nguyên tố hóa học.
Câu 9: Đơn vị nào là đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng để đo vận tốc của xe máy
	A. km/h
	B. cm/h
	C.dm.s
	D.km.s


Câu 10: Để đo tốc độ của một vật, ngoài việc xác định quãng đường vật đó di chuyển người ta cần thêm dụng cụ nào trong các dụng cụ sau đây?
A. Đồng hồ bấm giây                               B. Còi báo động
C. Thước kẻ                                             D. Giấy ghi
	Câu 11: Tại thời điểm t = 2h, vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu? Biết vận tốc vật đi  là 30km/h
A. 60km              B. 120km        C. 180km           D. 240km
	


Câu 12: Thế nào gọi là tần số? Đơn vị của nó?
A. Là số lần dao động trên một đơn vị thời gian. Đơn vị Hz
B. Là số dao động trong một giây. Đơn vị m/s
C. Là số dao động trong một giây. Đơn vị Hz
D. Là thời gian của một chu kỳ dao động. Đơn vị s
Câu 13: Thế nào gọi là biên độ dao động?
A. Là số lần dao động trên một đơn vị thời gian
B. Là vị trí ban đầu của vật khi dao động
C. Là độ lệch lớn nhất của vật do động so với vị trí cân bằng
D. Là góc lệch lớn nhất của con lắc so với vị trí cân bằng
Câu 14: Vật nào phản xạ âm tốt trong các vật sau đây?
	A. Bông
	B. Miếng xốp

	C. Gạch đá hoa
	D. Gỗ


Câu 15: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh. 
             Ánh sáng là ....................
	A. nguồn sống
	B. dạng năng lượng

	C. tia sáng
	D. cần thiết


Câu 16: Hãy chọn câu đúng trong các nhận xét sau đây
A. Ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc trong môi trường không khí
B. Chỉ trong môi trường nước, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
C. Khi đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
B. TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 17 (2 điểm):
a. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH và cấu tạo bảng tuần hoàn? 
b. Xác định hoá trị của Fe trong hợp chất có công thức hoá học là Fe2O3
Câu 18 (1,5 điểm): Cho ba vật chuyển động: vật thứ nhất đi được quãng đường 27 km trong 30 phút, vật thứ hai đi quãng đường 48m trong 3 giây, vật thứ ba đi với tốc độ 60km/h.
a. Tính tốc độ chuyển động của vật thứ nhất và vật thứ hai.
b. Vật nào chuyển động nhanh nhất? Vật nào chuyển động chậm nhất?
Câu 19 (0,75 điểm): Trong trạm vũ trụ hoặc tàu vũ trụ, các nhà du hành có thể nói chuyện với nhau bình thường do ở đây vẫn có không khí. Nhưng khi phải làm nhiệm vụ ở ngoài vũ trụ, không có không khí, để nói chuyện được với nhau, họ đã phải chạm mũ vào nhau. Khi dó, âm thanh đã truyền qua các chất(vật) nào?
Câu 20 (0,75 điểm): Nêu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn?
Câu 21 (1 điểm): Phân biệt được phản xạ và phản xạ khuếch tán?

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu 1
	Kĩ năng trong việc tiến hành thí nghiệm là quan sát, đo, dự đoán, phân loại , liên hệ. Chọn B

	Câu 2
	Hạt nhân nguyên tử gồm mấy loại hạt p, n. Chọn A

	Câu 3
	Dựa vào đặc điểm của nguyên tố hóa học. Chọn C

	Câu 4
	Dựa vào bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Chọn C

	Câu 5
	Dựa vào bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Chọn B

	Câu 6
	Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau là nhờ trong nguyên tử có loại hạt electron. Chọn C

	Câu 7
	Nguyên tử nguyên tố N có 7 electron. Chọn B

	Câu 8
	Khái niệm của hợp chất. Chọn A

	Câu 9 
	Đơn vị nào là đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng để đo vận tốc của xe máy là km/h. Chọn A

	Câu 10
	Dùng dụng cụ bấm giây. Chọn A

	Câu 11
	Dựa vào công thức tính tốc độ. Chọn A

	Câu 12
	Khái niệm và đơn vị của tần số. Chọn C

	Câu 13
	Khái niệm của biên độ dao động. Chọn C

	Câu 14
	Dựa và đặc điểm của vật phản xạ âm tốt. Chọn C

	Câu 15
	Ánh sáng là dạng năng lượng. Chọn B

	Câu 16
	Dựa vào đường truyền tia sáng. Chọn D


II. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
	
	(2,0 điểm)

	a

	*- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- Các nguyên tố được sắp xếp trong cùng một hàng có cùng số lớp e trong nguyên tử.
- Các nguyên tố trong cùng một cột có tính chất hoá học tương tự nhau.
* Cấu tạo bảng tuần hoàn :
Bảng tuần hoàn gồm các ô được sắp xếp thành các hàng và các cột.
Bảng tuần hoàn gồm : ô nguyên tố, chu kì, nhóm
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	Gọi hoá trị của Fe trong hợp chất là a.
Vì O có hoá trị II nên khi áp dụng quy tắc hoá trị, ta có:
a . 2 = II . 3 => a = 3
vậy Fe có hoá trị III trong hợp chất Fe2O3
	0,25

0,5
 0,25

	Câu 18
	
	(1,5 điểm)

	a.
	Tốc độ của vật thứ nhất :v1 = s/t = 27km/0,5h = 54km/h
Tốc độ của vật thứ hai : v2 = s2/ t2 = 48m/3s = 16m/s = 54km/h
	  0,5
0,5

	b
	Vật thứ ba chuyển động nhanh nhất.
Vật thứ nhất chuyển động chậm nhất
	0,25
0,25

	Câu 19

	Âm thanh sẽ truyền từ người nói qua không khí trong mũ, qua thành mũ tới tai người kia.
	(0,75 điểm)

	Câu 20
	- Để chống ô nhiễm tiếng ồn, cần làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác...
	(0,75 điểm)

	Câu 21

	- Hiện tượng phản xạ : Khi mặt phản xạ nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo một hướng.
- Hiện tượng phản xạ khuếch tán : Khi mặt phản xạ không nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo mọi hướng.
	(1,0 điểm)

	
	
	  0,5

0,5


IV. THU BÀI - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. 	
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- Đọc trước bài mới.

